
Tổng số
Chế độ 
nội trú

Dự kiến chỉ 
tiêu

Hưởng 
chế độ 
nội trú

Không 
hưởng 
chế độ 
nội trú

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 160 0 160
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 80 0 80
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ: Định hướng nông nghiệp 40 0 40
Vật lí, Hóa học, Tin học, Công nghệ: Định hướng công nghiệp 40 0 40

 Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,  Tin học, Công nghệ: Định hướng công nghiệp 120 0 120

Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ: Định hướng nông nghiệp 40 0 40

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ: Định hướng công nghiệp 80 0 80
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ: Định hướng nông nghiệp 80 0 80
Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, Tin học 80 0 80
Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Tin học 80 0 80
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 40 0 40

Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ (Định hướng công nghiệp). 40 0 40

40 0 40

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 240 0 240
Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Công nghệ 120 0 120
Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học. 80 0 80
Vật lý, Công nghệ (Công nghiệp), Tin học, Địa lí. 120 0 120

Hoá học, Công nghệ (Nông nghiêp), Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật 120 0 120

Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ Sinh (Định hướng nông nghiệp), Âm nhạc, Mỹ thuật 40 0 40

Hóa, Lý, Công nghệ Lý (Định hướng Công nghiệp), Tin học 80 0 80
Hóa, Sinh, Công nghệ Sinh (Định hướng nông nghiệp), Địa 80 0 80

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 225 0 225

Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ 180 0 180

Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học 80 0 80
Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Sinh học 120 0 120
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin 80 0 80
Vật lý, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công Nghệ (CN) 120 0 120
Hóa học, Sinh học, Tin,  Công Nghệ (NN) 80 0 80
Vật lí, Hóa học, Sinh học,  Tin học 240 0 240
Vật lí, GDCD, Âm nhạc, Công nghệ (Định hướng công nghiệp) 120 0 120
Hóa học, Địa, Tin, Công nghệ (Định hướng nông nghiệp) 120 0 120

Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ (Định hướng nông nghiệp).

Nhóm môn học lựa chọn
Chỉ 
tiêu

1 THPT Kon Tum 477 4800

TT Tên trường

Số HS (TB số 76/TB-SKHĐT)
Đăng ký 
tổng chỉ 
tiêu TS 
của đơn 

vị

THPT Lê Lợi 2632

3 THPT Phan Bội Châu 114

4 THPT Duy Tân

8

1400

900

5 THPT Trường Chinh 256

THPT Nguyễn Du 198600

THPT Ngô Mây 1796

7 THPT Trần Quốc Tuấn 340

351

340

1070

900

570

1080

9 THPT Nguyễn Văn Cừ 263

10 THPT Nguyễn Trãi

320

120

360

320

200

405

800

1350

200

280

480

0

0

0

0

0

0

0

0

4660

Trong đó

Năm học 2024-2025

Phụ lục 3.3
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Tổng số
Chế độ 
nội trú

Dự kiến chỉ 
tiêu

Hưởng 
chế độ 
nội trú

Không 
hưởng 
chế độ 
nội trú

Nhóm môn học lựa chọn
Chỉ 
tiêu

TT Tên trường

Số HS (TB số 76/TB-SKHĐT)
Đăng ký 
tổng chỉ 
tiêu TS 
của đơn 

vị

Trong đó

Năm học 2024-2025

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 37 0 37
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí 37 0 37
Vật lý, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học 38 0 38
Hóa học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ (CN) 38 0 38

Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp trồng trọt 80 0 80

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 80 0 80

Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp và trồng trọt 80 0 80

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 80 0 80
Địa lí, Tin học, Vật lý, Công nghệ (Công nghiệp) 80 0 80
Địa lí, Giáo dục kinh tế PL, Hoá học, Công nghệ (Nông nghiệp) 80 0 80
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ (Công nghiệp) 40 0 40
Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công nghệ (Nông nghiệp), Tin học. 80 0 80
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 36 0 36
Vật lí, Hóa học, Sinh học,  Công nghệ 36 0 36
Điạ lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Tin học 36 0 36
Vật lí, Điạ lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Âm nhạc 36 0 36

Vật lí, Tin học, Mỹ thuật, Giáo dục kinh tế và Pháp luật (Định hướng năng khiếu TDTT chuyên
sâu)

36 0 36

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 35 35 0

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật 34 34 0

Vật lí, Sinh học, Địa lí,Giáo dục kinh tế và Pháp luật 34 34 0

Địa lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ định hướng Công nghiệp 34 34 0

Địa lý, Hoá học, Tin học, Công nghệ định hướng Nông nghiệp 34 34 0

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 60 26 34

Địa lí, Giáo dục kinh tế - PL, Tin học, Âm nhạc 33 25 8
Địa lý, Giáo dục KT - PL, Công nghệ nông nghiệp, Âm nhạc 33 25 8
Vật lí, Hóa học, Tin học, Âm nhạc 35 20 15
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Mĩ thuật 35 20 15
Địa lý, Tin học, Công nghệ (định hướng công nghiệp), Giáo dục KT-PL 72 41 31
Địa lý, Sinh, Giáo dục KT-PL, Công nghệ (định hướng nông nghiệp) 73 42 31
KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học), chuyên đề Toán, Hóa, Lí 70 35 35
KHXH1 (Lý, Địa lí, GD kinh tế và pháp luật, Công nghệ KTCN, chuyên đề Văn, Toán, Địa lí 70 70 0
KHXH2 (Địa lí, GD pháp luật và Kinh tế, Lý, Công nghệ KTNN), chuyên đề: Văn, Toán, Địa lí 75 75 0

14 THPT Chu Văn An 112

THCS và THPT Liên Việt Kon 
Tum

14115

16 PTTH DTNT tỉnh

PT DTNT huyện Đăk Hà

THPT Phan Chu Trinh 135

196680

11

12 THPT Lương Thế Vinh

13 THPT Quang Trung

PT DTNT huyện Đăk Tô

440 150

680

340

500

500

0

0

0

0

0

500

240

240

120

180

171

212

171

245 119

265 201 215

360 126

19

18

17

PT DTNT huyện Đăk Glei 450 380 153 215

420
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Lý, Hóa, Sinh, Tin; chuyên đề môn Lý, Hóa, Sinh. 35 32 3

Địa, Giáo dục KT & PL, Công nghệ (TT), Tin, chuyên đề môn Văn, Sử, Địa. 34 32 2

Địa, Giáo dục KT & PL, Công nghệ (CN), Tin; chuyên đề  Văn, Sử, Địa. 34 32 2

Công nghệ (TT), Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật; chuyên đề môn Công nghệ (TT), Âm nhạc, Mỹ
thuật.

33 30 3

Công nghệ (CN), Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật; chuyên đề môn Công nghệ (CN), Âm nhạc, Mỹ
thuật.

33 29 4

Vật lí, Hóa học, Tin học, Công nghệ (Định hướng Công nghiệp) 37 28 9
Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Âm nhạc 37 27 10
Địa lí, Sinh học, Mỹ thuật, Công nghệ (Định hướng Nông nghiệp) 37 27 10
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Thiết kế và Công nghệ 36 25 11
Hóa học, Sinh học, Công nghệ trồng trọt, Giáo dục kinh tế và pháp luật 80 50 30
Hóa học, Tin học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật 80 50 30
Địa lí, Tin học, Vật lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật 40 25 15
Địa lý, Sinh học, Hóa học, Tin học. 38 35 3
Địa lý, Sinh học, Tin học, Vật lý 76 70 6
Vật lý, Hóa học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ (Công nghiệp) 38 35 3
Hóa học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Âm nhạc, Công nghệ (Nông nghiệp) 38 35 3
Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí và Công nghệ nông nghiệp 40 22 18
Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Tin học 40 22 18

Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học 40 20 20

25 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 800 299 300 300 0 300

16.120 2.825 5.290 5.948 5.948 1.176 4.472

PT DTNT huyện Sa Thầy

145

PT DTNT huyện Kon Rẫy 300 200 106

400450

Tổng cộng

111

Phân hiệu trường PT DTNT tỉnh 
tại Ia H’Drai

240 155 120

PT DTNT THPT huyện Kon 
Plông

520 360 232 236

190

24

PT DTNT huyện Tu Mơ Rông23

22

21

20 430 320 161 169


